
ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG AN BIÊN 

–––––––– 
Số        /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––– 

 An Biên, ngày      tháng 9 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường An Biên 
––––––––––––––––– 

 

Kính gửi: ................................................................................................ 

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc 

công bố danh mục thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Ủy ban nhân dân phường An Biên thông báo niêm yết công khai danh mục 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân phường (Gửi 

kèm danh sách các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc 

công bố danh mục thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố và phụ lục danh mục 

các TTHC chi tiết thuộc các lĩnh vực), đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn, 

đơn vị thuộc phường thực hiện các nội dung sau: 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc phường. 

- Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử 

đãcắt giảm thời gian giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

củathành phố đảm bảo thông suốt, liền mạch, không để ách tắc, không bị chậm trễ. 

2. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. 

- Công khai, niêm yết đầy đủ, đúng quy định Danh mục thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân phường. 

- Phối hợp phòng Văn hóa – Xã hội, Trung tâm Sự nghiệp công phường công 

khai danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân phường 

trên Cổng thông tin điện tử phường để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận 

thông tin. 

3. Phòng Văn hóa – Xã hội phường 

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử của các 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị đã cắt giảm thời gian giải quyết, tổng 

hợp bộ quy trình của các đơn vị. 



4. Trung tâm sự nghiệp công 

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, cập nhật việc 

côngkhai danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường lên các 

kênh thông tin của phường để người dân, doanh nghiệp biết thông tin. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c CT, các đ/c PCT UBND phường; 
- Trung tâm PV hành chính công phường; 
- Các phòng chuyên môn thuộc phường; 
- Lưu: VT, TTPVHCC. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tịnh 
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DANH SÁCH CÁC LĨNH VỰC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường 

( kèm theo Thông báo niêm yết công khai danh mục TTHC) 
 

STT Lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Số TTHC 

1  Lĩnh vực Xây dựng  12 

2  Lĩnh vực Giao thông  29 

3  Lĩnh vực Tư pháp  64 

4  Lĩnh vực Tài chính, Kế hoạch đầu tư  46 

5  Lĩnh vực Công thương  16 

6  Lĩnh vực Nông nghiệp - Môi trường  52 

7  Lĩnh vực Y tế  15 

8  Lĩnh vực Văn hóa  9 

9  Lĩnh vực Thanh tra  4 

10  Lĩnh vực Nội vụ  31 

11  Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo  54 

Tổng 332 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANH SÁCH 
Các Quyết định của thành phố công bố danh mục thủ tục hành chính 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
 

STT Số Quyết định 

Ngày 

ban 

hành 

Trích yếu 

I Lĩnh vực Xây dựng 

1 2873/QĐ-UBND  16/7/2025  
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng 

2 2020/QĐ-UBND  25/6/2025 

Về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực xây dựng theo quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

3 2176/QĐ-UBND  25/6/2025  
Về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

II Lĩnh vực Giao thông 

1 2175/QĐ-UBND  26/6/2025 

Về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực đường bộ trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng 

2 2019/QĐ-UBND  25/6/2025  
Về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực đường bộ trên địa bàn thành phố. 

III Lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường 

1 2872/QĐ-UBND  16/7/2025 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

2 2170/QĐ-UBND  26/6/2025 

Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ 

sung, bị bãi bỏ lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

3 2167/QĐ-UBND  26/6/2025 

Về việc công bố Danh mục TTHC thay thế, bị bãi bỏ lĩnh 

vực quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, thú y thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

4 2171/QĐ-UBND  26/6/2025 

Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng 

5 2168/QĐ-UBND  26/6/2025 Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm 



thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

6 2169/QĐ-UBND  26/6/2025 

Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

7 2021/QĐ-UBND  26/6/2025 

Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ 

thực vật, kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, tài 

nguyên nước, chăn nuôi và thú y, đất đai thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

8 2196/QĐ-UBND  26/6/2025 

Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

9 2173/QĐ-UBND  26/6/2025 

Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, được 

sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

10 2032/QĐ-UBND  25/6/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phí, lệ phí trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng 

IV Lĩnh vực Công thương 

1 2854/QĐ-UBND  14/7/2025  
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương 

2 2329/QĐ-UBND  27/6/2025 

Việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành được sửa đổi bổ sung lĩnh vực công thương trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng 

3 2199/QĐ-UBND  26/6/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành được sửa đổi bổ sung lĩnh vực công thương trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng 

V Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính 

1 2884/QĐ-UBND  17/7/2025  
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính 

2 2031/QĐ-UBND  25/6/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý công sản, tài chính 

đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng 



3 2033/QĐ-UBND  25/6/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động, 

hỗ trợ của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

4 2034/QĐ-UBND  25/6/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động 

của hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

VI Lĩnh vực Y tế 

1 2873/QĐ-UBND  16/7/2025  
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế 

2 2777/QĐ-UBND  4/7/2025 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng 

của Bộ Y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

3 2029/QĐ-UBND  25/6/2025 

Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, 

TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dân số, Bà mẹ - 

trẻ em trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

4 3074/QĐ-UBND  29/7/2025 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

và bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm, Phòng bệnh 

và Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Sở Y tế. 

5 2778/QĐ-UBND  4/7/2025 

Về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành lĩnh 

vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng 

VII Lĩnh vực Tư pháp 

1 2893/QĐ-UBND  18/7/2025  
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

2 2026/QĐ-UBND  25/6/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành lĩnh vực hòa 

giải ở cơ sở, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

3 2600/QĐ-UBND  1/7/2025 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng 

VIII Lĩnh vực Văn hóa 

1 2850/QĐ-UBND  14/7/2025 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

2 2506/QĐ-UBND  30/6/2025 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 



hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số 

lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch heo quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền 

3 2035/QĐ-UBND  25/5/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành, được thay thế trong lĩnh vực di sản văn hóa 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

IX Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

 

1 
2851/QĐ-UBND  14/7/2025 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

X Lĩnh vực Thanh tra 

1 2859/QĐ-UBND  15/7/2025 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra 

thành phố 

XI Lĩnh vực Nội vụ 

1 2870/QĐ-UBND  16/7/2025  
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
DANH SÁCH 

Các Quyết định của thành phố công bố danh mục thủ tục hành chính 
thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi thành phố 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các Sở/ngành 
 

STT Số Quyết định 
Ngày 

ban hành 
Trích yếu 

1 3407/QĐ-UBND  22/8/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện 

không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi 

thành phố thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư 

pháp 

2 3326/QĐ-UBND  17/8/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện 

không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi 

thành phố thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

3 3323/QĐ-UBND  17/8/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện 

không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi 

thành 

phố thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính 

4 3272/QĐ-UBND  15/8/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện 

không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi 

thành phố thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường 

5 3271/QĐ-UBND  15/8/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện 

không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi 

thành phố thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở 

Khoa học và Công nghệ 

6 3270/QĐ-UBND  15/8/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện 

không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi 

thành 

phố thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng 

7 3269/QĐ-UBND  15/8/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện 

không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi 

thành phố thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở 

Công thương 

8 3268/QĐ-UBND  15/8/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện 

không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi 

thành phố thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế 

9 3267/QĐ-UBND  15/8/2025 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện 

không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi 



thành phố thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

10 3227/QĐ-UBND  11/8/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện 

không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi 

thành phố thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

11 3199/QĐ-UBND  8/8/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện 

không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi 

thành 

phố thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ 

12 3324/QĐ-UBND  17/8/2025 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện 

không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi 

thành phố thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban 

Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 
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